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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 56/2020/Nð-CP về quản 
lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi 
của nhà tài trợ nước ngoài. 

25-05-2020 Từ 603 ñến 
606 

01-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 57/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
122/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất 
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi, 
Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt 
ñối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu 
ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị 
ñịnh số 125/2017/Nð-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2017 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 
122/2016/Nð-CP. 

25-05-2020 Từ 609 ñến 
634 

06-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 58/2020/Nð-CP quy ñịnh 
mức ñóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao ñộng, 
bệnh nghề nghiệp. 

27-05-2020 607+608 
04-6-2020 
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  Nghị ñịnh số 59/2020/Nð-CP quy ñịnh 
cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. 

27-05-2020 607+608 
04-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 60/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung Danh mục các chất ma túy và 
tiền chất ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
số 73/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh các 
danh mục chất ma túy và tiền chất. 

29-05-2020 635+636 
08-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 61/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
28/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 3 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật Việc làm 
về bảo hiểm thất nghiệp. 

29-05-2020 635+636 
08-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 62/2020/Nð-CP về vị trí 
việc làm và biên chế công chức. 

01-06-2020 637+638 
11-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 63/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về công nghiệp an ninh. 

08-06-2020 
 

641+642 
15-6-2020 
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  Nghị ñịnh số 64/2020/Nð-CP hướng 
dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản 
theo Công ước Istanbul. 

10-06-2020 647+648 
20-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 65/2020/Nð-CP quy ñịnh 
về tổ chức quản lý và các chế ñộ ñối 
với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong 
thời gian chờ xuất cảnh. 

10-06-2020 645+646 
18-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 66/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
68/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 
2017 của Chính phủ về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp. 

11-06-2020 645+646 
18-6-2020 

 

  Nghị ñịnh số 67/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
68/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh về ñiều 
kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho 
bãi, ñịa ñiểm làm thủ tục hải quan, tập 
kết, kiểm tra, giám sát hải quan. 

15-06-2020 653+654 
26-6-2020 
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  Nghị quyết số 81/NQ-CP phê duyệt kết 
quả pháp ñiển hệ thống quy phạm pháp 
luật ñối với các chủ ñề: Bổ trợ tư pháp; 
Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê 
và 24 ñề mục. 

25-05-2020 605+606 
01-6-2020 

 

  Nghị quyết số 82/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng 
cường sự lãnh ñạo của ðảng và trách 
nhiệm quản lý của Nhà nước ñối với 
công tác bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng. 

26-05-2020 605+606 
01-6-2020 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-TTg về việc 
áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu 
nhập ñặc thù ñối với Cục Bảo vệ thực 
vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

29-05-2020 635+636 
08-6-2020 
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  Quyết ñịnh số 18/2020/Qð-TTg thiết 
lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế 
bay ñối với tàu bay không người lái và 
các phương tiện bay siêu nhẹ. 

10-06-2020 647+648 
20-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 19/2020/Qð-TTg về việc 
thu phí dịch vụ sử dụng ñường bộ theo 
hình thức ñiện tử không dừng. 

17-06-2020 655+656 
28-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 700/Qð-TTg kiện toàn 
Ban Chỉ ñạo Trung ương Chương trình 
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 
vững giai ñoạn 2016 - 2020. 

26-05-2020 605+606 
01-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 701/Qð-TTg kiện toàn 
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ ñiện tử. 

26-05-2020 605+606 
01-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 703/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển nghiên cứu, sản 
xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp giai ñoạn 2021 - 2030. 

28-05-2020 607+608 
04-6-2020 
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Quyết ñịnh số 749/Qð-TTg phê duyệt 

“Chương trình Chuyển ñổi số quốc gia 

ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 

2030”. 

03-06-2020 637+638 
11-6-2020 

 

  
Quyết ñịnh số 753/Qð-TTg ban hành 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 

39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 

của Ban Bí thư Trung ương ðảng khóa 

XII về tăng cường sự lãnh ñạo của 

ðảng ñối với công tác người khuyết tật. 

03-06-2020 637+638 
11-6-2020 

 

  
Quyết ñịnh số 781/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 

sung một số Phụ lục Quyết ñịnh số 

1048/Qð-TTg ngày 21 tháng 8 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ Tiêu chí ñánh giá, phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm. 

08-06-2020 645+646 
18-6-2020 
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  Quyết ñịnh số 808/Qð-TTg về việc ban 
hành Danh mục bí mật nhà nước của 
ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh. 

10-06-2020 645+646 
18-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 809/Qð-TTg ban hành 
Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh 
vực Giáo dục và ðào tạo. 

10-06-2020 645+646 
18-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 850/Qð-TTg thành lập 
Tổ công tác thúc ñẩy hợp tác ñầu tư 
nước ngoài. 

17-06-2020 655+656 
28-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 872/Qð-TTg danh mục 
bí mật Nhà nước mức ñộ mật của Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam. 

19-06-2020 657+658 
30-6-2020 

 

  Chỉ thị số 24/CT-TTg về ñẩy mạnh 
phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, 
góp phần nâng cao năng suất lao ñộng 
và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia 
trong tình hình mới. 

28-05-2020 607+608 
04-6-2020 
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  Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường 
chỉ ñạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 
thông và tuyển sinh ñại học, giáo dục 
nghề nghiệp năm 2020. 

24-06-2020 657+658 
30-6-2020 

 

3 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 10/2020/TT-BCT bãi bỏ 
Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 
tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy ñịnh về công nghệ, 
thiết bị sản xuất gang, thép. 

15-06-2020 657+658 
30-6-2020 

 

  Thông tư số 12/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số ñiều của Thông 
tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh hoạt ñộng kiểm ñịnh 
kỹ thuật an toàn lao ñộng thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Công Thương và 
một số quy trình kiểm ñịnh ban hành 
kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-
BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành quy 

18-06-2020 657+658 
30-6-2020 
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trình kiểm ñịnh kỹ thuật an toàn lao 
ñộng ñối với máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
ñộng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
Công Thương. 

  Thông tư số 13/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về ñiều 
kiện ñầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương. 

18-06-2020 657+658 
30-6-2020 

 

  
Quyết ñịnh số 1575/Qð-BCT ñính 

chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT 

ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Thông tư liên tịch 

số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 

30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy ñịnh việc 

16-06-2020 653+654 
26-6-2020 
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quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm 

nhập - tái xuất các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn theo quy ñịnh của Nghị ñịnh 

thư Montreal về các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn. 

4 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 11/2020/TT-BGDðT 

hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt 

ñộng của cơ sở giáo dục công lập. 

19-05-2020 635+636 
08-6-2020 

 

  
Thông tư số 12/2020/TT-BGDðT 

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Giáo dục và ðào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục 

và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

22-05-2020 639+640 
14-6-2020 
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  Thông tư số 13/2020/TT-BGDðT ban 
hành Quy ñịnh tiêu chuẩn cơ sở vật 
chất các trường mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học. 

26-05-2020 639+640 
14-6-2020 

 

  Thông tư số 14/2020/TT-BGDðT ban 
hành Quy ñịnh phòng học bộ môn của 
cơ sở giáo dục phổ thông. 

26-05-2020 639+640 
14-6-2020 

 

5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy 
ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận 
tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 
tải ñường bộ. 

29-05-2020 643+644 
16-6-2020 
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6 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 04/2020/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn thực hiện quy ñịnh về ñơn 
giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của 
người lao ñộng và Ban ñiều hành quy 
ñịnh tại ðiều 7 và ðiều 8 Nghị ñịnh số 
20/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 02 năm 
2020 của Chính phủ thực hiện thí ñiểm 
quản lý lao ñộng, tiền lương, tiền 
thưởng ñối với một số tập ñoàn kinh tế, 
tổng công ty nhà nước. 

25-05-2020 605+606 
01-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 600/Qð-BLðTBXH 
ñính chính Thông tư ban hành Quy 
ñịnh khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 
cầu về năng lực mà người học phải ñạt 
ñược khi tốt nghiệp trình ñộ trung cấp, 
trình ñộ cao ñẳng. 

29-05-2020 641+642 
15-6-2020 
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7 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của 
Hội ñồng thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị cấp 
Giấy phép tiếp cận nguồn gen ñể 
nghiên cứu vì mục ñích thương mại, 
phát triển sản phẩm thương mại thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

22-05-2020 637+638 
11-6-2020 

 

  Quyết ñịnh số 806/Qð-BTC về việc 
ñính chính Quyết ñịnh số 70/Qð-BTC 
ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc công bố Danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật ñã hết hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 
2019. 

02-06-2020 645+646 
18-6-2020 
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  Quyết ñịnh số 815/Qð-BTC về việc 

ñính chính Thông tư số 27/2020/TT-

BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. 

03-06-2020 645+646 
18-6-2020 

 

8 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 38/2020/TT-BTC bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong 

lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân 

sách nhà nước. 

12-05-2020 639+640 
14-6-2020 

 

  Thông tư số 41/2020/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 

năm 2016 quy ñịnh mức thu, chế ñộ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

18-05-2020 639+640 
14-6-2020 
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  Thông tư số 42/2020/TT-BTC quy ñịnh 
các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ ñể 
thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa 
theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
46/2020/Nð-CP ngày 09/4/2020 của 
Chính phủ quy ñịnh thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát hải quan ñối với 
hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống 
quá cảnh Hải quan ASEAN ñể thực 
hiện Nghị ñịnh thư 7 về Hệ thống quá 
cảnh Hải quan. 

22-05-2020 641+642 
15-6-2020 

 

  Thông tư số 43/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí thẩm ñịnh nội dung 
tài liệu không kinh doanh ñể cấp giấy 
phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép 
nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 
doanh, lệ phí ñăng ký nhập khẩu xuất 
bản phẩm ñể kinh doanh. 

26-05-2020 639+640 
14-6-2020 

 

  Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí thẩm ñịnh kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao 
dịch hàng hóa. 

26-05-2020 639+640 
14-6-2020 
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  Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí ñăng ký (xác nhận) sử 
dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ 
phí sở hữu công nghiệp. 

26-05-2020 639+640 
14-6-2020 

 

  Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hàng không. 

27-05-2020 641+642 
15-6-2020 

 

  Thông tư số 47/2020/TT-BTC Quy 
ñịnh về thời ñiểm nộp chứng từ chứng 
nhận xuất xứ và hình thức chứng từ 
chứng nhận xuất xứ ñối với hàng hóa 
nhập khẩu áp dụng trong giai ñoạn dịch 
viêm ñường hô hấp cấp gây ra bởi virus 
Corona (COVID-19). 

27-05-2020 607+608 
04-6-2020 

 

  
Thông tư số 48/2020/TT-BTC ban hành 

Sửa ñổi 1: 2020 QCVN 08:2018/BTC 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối với 

xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia. 

29-05-2020 651+652 
24-6-2020 
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Thông tư số 49/2020/TT-BTC quy ñịnh 

mức thu, nộp phí trong lĩnh vực ñăng 

ký giao dịch bảo ñảm. 

01-06-2020 641+642 
15-6-2020 

 

  
Thông tư số 50/2020/TT-BTC quy ñịnh 

mức thu, nộp phí thẩm ñịnh ñiều kiện 

kinh doanh trong hoạt ñộng kiểm ñịnh 

kỹ thuật an toàn lao ñộng; huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

01-06-2020 643+644 
16-6-2020 

 

  
Thông tư số 52/2020/TT-BTC hướng 

dẫn một số biện pháp thực hiện Thống 

kê nhà nước về hải quan ñối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

10-06-2020 653+654 
26-6-2020 

 

  Thông tư số 54/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài 
liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 
trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt 
ñộng ñưa người lao ñộng ñi làm việc có 
thời hạn ở nước ngoài. 

12-06-2020 655+656 
22-6-2020 
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  Thông tư số 56/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 
trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

12-06-2020 655+656 
22-6-2020 

 

  Thông tư số 57/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy 
thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem 
AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, 
lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

12-06-2020 657+658 
30-6-2020 

 

9 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT 

hướng dẫn xác ñịnh chi phí thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước theo phương 

pháp tính chi phí. 

29-05-2020 649+650 
22-6-2020 
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10 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Quyết ñịnh số 1121/Qð-NHNN về việc 

ñính chính Thông tư số 52/2018/TT-

NHNN ngày 31/12/2018 của Thống 

ñốc Ngân hàng Nhà nước quy ñịnh xếp 

hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

22-06-2020 655+656 
28-6-2020 

 

11 VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 

CAO - 
TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - BỘ 

CÔNG 
AN - BỘ 
QUỐC 

PHÒNG - 
BỘ 

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-
VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-
BNNPTNT-BTC-BTP quy ñịnh phối 
hợp thực hiện một số ñiều của Bộ luật 
Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết 
các vụ án, vụ việc tạm ñình chỉ. 

01-06-2020 645+646 
18-6-2020 
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